
Đơn vị tính diện tích: ha

Tỉnh Kon Tum  Tỉnh Gia Lai  Tỉnh Đắk Lắk  Tỉnh Đắk Nông  Tỉnh Lâm Đồng 

I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 5.454.831                           967.730                                        1.551.013                               1.307.041                                650.927                                     978.120                                   

1          Đất nông nghiệp NNP 5.013.837                           901.736                                        1.407.765                               1.193.028                                601.294                                     910.014                                   
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 2.539.730                          296.447                                        837.305                                 660.426                                  377.539                                     368.014                                  

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 893.989                              144.555                                        401.141                                  215.559                                   71.624                                       61.109                                     

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 185.760                              19.129                                          66.446                                    71.586                                     8.674                                         19.924                                     

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 708.229                              125.425                                        334.696                                  143.973                                   62.950                                       41.185                                     

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.645.742                           151.892                                        436.164                                  444.866                                   305.915                                     306.905                                   

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 2.453.627                           603.474                                        566.437                                  527.031                                   218.971                                     537.716                                   

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 1.403.921                           352.759                                        373.257                                  237.309                                   134.472                                     306.124                                   

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 535.433                              159.606                                        111.786                                  69.355                                     47.506                                       147.180                                   

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 514.273                              91.109                                          81.393                                    220.367                                   36.993                                       84.412                                     
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 13.819                               1.228                                            2.187                                     4.918                                      3.535                                         1.951                                      

1.4 Đất làm muối LMU -                                     -                                               -                                          -                                             -                                          

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 6.661                                 588                                               1.836                                     654                                         1.249                                         2.334                                      

2          Đất phi nông nghiệp PNN 366.790                              57.051                                          103.569                                  98.668                                     48.369                                       59.133                                     

2.1 Đất ở OCT 61.296                                8.877                                            17.443                                    16.229                                     5.959                                         12.788                                     

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 45.855                                6.513                                            12.557                                    12.918                                     4.840                                         9.027                                       

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 15.441                                2.364                                            4.885                                      3.311                                       1.120                                         3.761                                       

2.2 Đất chuyên dùng CDG 214.857                              38.363                                          56.096                                    58.475                                     29.162                                       32.761                                     

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1.226                                  226                                               347                                         230                                          208                                             213                                          

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 18.327                                2.524                                            6.545                                      4.017                                       2.516                                         2.724                                       

2.2.3   Đất an ninh CAN 7.856                                  93                                                 3.492                                      2.342                                       1.301                                         628                                          

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 7.560                                  865                                               2.082                                      1.976                                       825                                             1.812                                       

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 13.457                                2.257                                            2.951                                      2.668                                       2.483                                         3.097                                       

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 166.432                              32.396                                          40.679                                    47.242                                     21.828                                       24.286                                     

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 1.061                                  101                                               175                                         141                                          159                                             485                                          

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 65                                       2                                                    11                                           1                                              1                                                 50                                            

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 6.084                                  643                                               1.685                                      1.995                                       653                                             1.109                                       

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 66.523                                8.463                                            21.385                                    16.857                                     11.694                                       8.124                                       

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 16.681                                572                                               6.632                                      4.971                                       692                                             3.814                                       

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 222                                     29                                                 143                                         -                                           48                                               2                                              

3           Đất chưa sử dụng CSD 74.204                                8.943                                            39.680                                    15.345                                     1.264                                         8.972                                       

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 2.664                                  276                                               911                                         798                                          -                                             679                                          

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 71.418                                8.668                                            38.651                                    14.546                                     1.264                                         8.289                                       

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 121                                     -                                                117                                         -                                           -                                             4                                              

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB -                                      -                                                -                                           -                                             -                                           

1             Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT -                                      -                                                -                                           -                                             -                                           

2             Đất mặt nước ven biển có rừng MVR -                                      -                                                -                                           -                                             -                                           
3             Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK -                                      -                                                -                                           -                                             -                                           
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